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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động 

Năm học 2024 - 2025 
______________ 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Công văn số 1485/UBND-PNV ngày 05/5/2025 của UBND quận Liên 

Chiểu V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, viên chức, 

người lao động năm học 2024-2025. 

Căn cứ Biên bản Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động Trường THCS 

Nguyễn Lương Bằng, ngày 11 tháng 5 năm 2025 về việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tập thể, cá nhân viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025; 

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025 như sau: 

1. Tổng số viên chức, người lao động toàn trường (tính đến ngày 

11/5/2025): 106 người, trong đó:  

- Viên chức quản lý: 03 người;  

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý: 92;  

- Lao động hợp đồng: 11 người (hợp đồng theo nghị định 111: 09 người; hợp 

đồng ngoài chỉ tiêu: 01). 

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: 

a) Viên chức quản lý: 03 người, trong đó:  

- Hiệu trưởng: 01 người, do Chủ tịch UBND quận đánh giá. 

- Phó Hiệu trưởng: 02 người, kết quả: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người;  

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 01 người;  

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý: 92 người, 
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- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18 người;  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 72 người;  

- Hoàn thành nhiệm vụ: 02 người; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

c) Lao động hợp đồng: 10 người. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 người;  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08 người;  

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

(Có danh sách theo Phụ lục đính kèm). 

3. Không đánh giá, xếp loại do thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 

tháng: 01 người (hợp đồng lao động, vị trí nhân viên giáo vụ). 

Trên đây là thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức, 

người lao động năm học 2024 - 2025 của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng./. 

 
Nơi nhận:    HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng Nội vụ; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Chi uỷ Chi bộ; 

- HT, PHT; 

- CTCĐ,  

- Các TTCM, TTVP; 

- Niêm công khai;  

- Lưu: VT, Website trường. 

 

 Huỳnh Duy Linh 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-TTHCSNLB ngày     tháng 5 năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng) 
__________________________ 

  

I. VIÊN CHỨC 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị  
Kết quả đánh giá, 

xếp loại 

1  Nguyễn Hồng Hiển 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS Nguyễn 

Lương Bằng  
Hoàn thành tốt 

2  Ngô Thị Thu Trang 
 Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS Nguyễn 

Lương Bằng  
Hoàn thành xuất sắc 

3  Đinh Thế Phong Tổ trưởng Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành xuất sắc 

4  Phạm Thị Chín Tổ phó Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

5  Võ Thị Kiều Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

6  Nguyễn Thị Anh Thư Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

7  Võ Phùng Thanh Thủy Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

8  Lê Phú Cường Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

9  Nguyễn Cao Kỳ Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

10  Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

11  Trần Thị Thu Phương Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành xuất sắc 

12  Hồ Thị Kim Liên Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

13  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

14  Lê Thị Tuyển Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành tốt 

15  Nguyễn Thị Như Ý Tổ trưởng Khoa học tự nhiên Hoàn thành xuất sắc 

16  Nguyễn Thị Yên Tổ phó Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

17  Nguyễn Thị Vân Tổ phó Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

18  Trần Thị Hải Nhi Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

19  Vũ Thị Kim Ngọc Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

20  Huỳnh Thị Thanh Tâm Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

21  Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

22  Nguyễn Thị Lan Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

23  Nguyễn Thị Như Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

24  Nguyễn Thị Thu Thão Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành xuất sắc 

25  Nguyễn Thị Điệp Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

26  Nguyễn Thị Tin Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành xuất sắc 

27  Nguyễn Thị Minh Thương Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

28  Nguyễn Thị Anh Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

29  Phạm Hồng Châu Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị  
Kết quả đánh giá, 

xếp loại 

30  Bùi Thị Hồng Chinh Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

31  Trần Thị Hoàng Diễm Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

32  Thành Thị Như Quỳnh Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

33  Nguyễn Anh Thư Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành xuất sắc 

34  Nguyễn Thị Cẩm Giang Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt 

35  Lê Thị Cúc Tổ trưởng Lịch sử - Địa lí Hoàn thành xuất sắc 

36  Mai Thị Thanh Nhung Tổ phó Lịch sử - Địa lí Hoàn thành xuất sắc 

37  Nguyễn Thị Hường Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

38  Đỗ Thị Thu Tâm Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt  

39  Trần Thị Thùy Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt  

40  Đỗ Hoàng Tường Vy Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt  

41  Trần Sắc Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

42  Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

43  Trương Thị Phương Thùy Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

44  Nguyễn Thị Ánh Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

45  Trương Thị Hiền Lương Tổ trưởng Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

46  Nguyễn Bá Thị Ngọc Tổ phó Tiếng Anh Hoàn thành xuất sắc 

47  Nguyễn Lê Hoàng Duyên Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

48  Mai Thị Khánh Ly Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

49  Võ Thị Mậu Ngọ Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

50  Mai Tấn Thiệt Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

51  Lê Thị Minh Trang Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

52  Lê Thị Thanh Vân Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành xuất sắc 

53  Nguyễn Thị Thu Vân Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

54  Hoàng Thị Hằng Tổ trưởng Toán - Tin Hoàn thành xuất sắc 

55  Nguyễn Thị Minh Hòa Tổ phó Toán - Tin Hoàn thành tốt 

56  Trương Thị Phúc Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt  

57  Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt  

58  Mai Thị Kim Hạnh Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

59  Ngô Đình Minh Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành  

60  Lê Thị Diễm Phương Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

61  Huỳnh Thanh Thảo Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

62  Lại Thị Xuân Thảo Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

63  Phạm Thị Thảo Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

64  Phan Thị Thu Trinh Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành xuất sắc 

65  Huỳnh Thị Yến Giang Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

66  Trần Thị Thu Hà Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

67  Hà Duy Ninh Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị  
Kết quả đánh giá, 

xếp loại 

68  Huỳnh Quang Tâm Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành  

69  Nguyễn Thị Thủy Tiên Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

70  Phan Anh Tuấn Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành xuất sắc 

71  Nguyễn Thị Hồng Tâm Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

72  Trương Thị Thủy Tổ trưởng Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

73  Lưu Thị Hợp Giáo viên  Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành xuất sắc  

74  Hà Phan Tường Vy Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt  

75  Ngô Thị Xuân An Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

76  Nguyễn Thị Dung Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt  

77  Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

78  Lê Thị Tố Hương Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

79  Nguyễn Thị Liên Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

80  Đường Thị Hồng Nhung Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

81  Nguyễn Thị Sinh Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

82  Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

83  Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

84  Dương Thị Hoài Tiến Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành xuất sắc  

85  Mai Thị Trúc Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

86  Nguyễn Thị Minh Uyên Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành xuất sắc 

87  Trương Văn Cả Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

88  Trương Đăng Ngô Tổ trưởng Văn phòng Hoàn thành xuất sắc  

89  Lê Thị Bích Nha Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành xuất sắc  

90  Hồ Tấn Hậu Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

91  Phạm Thị Nguyệt Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

92  Phạm Thị Lệ Hằng Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

93  Lê Thị Phương Loan Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

94  Bùi Thị Phương Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

 

II. NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị  
Kết quả đánh giá, 

xếp loại 

1 Vũ Đình Tân Giáo viên Giáo dục thể chất-Nghệ thuật Hoàn thành xuất sắc 

2 Phan Trương Bảo Ngọc Giáo viên Khoa học tự nhiên Hoàn thành tốt  

3 Hồ Thị Hiền Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

4 Nguyễn Tiến Sĩ Giáo viên Lịch sử - Địa lí Hoàn thành tốt 

5 Lê Thị Thanh Tuyền Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt 

6 Trần Nguyễn Thảo Nguyên Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành tốt 

7 Phạm Thị Tường Vy Giáo viên Toán - Tin Hoàn thành xuất sắc 



6 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị  
Kết quả đánh giá, 

xếp loại 

8 Chướng Thị Cẩm Tiến Giáo viên Ngữ văn - Giáo dục công dân Hoàn thành tốt 

9 Nguyễn Phước Thu Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

10 Lê Tấn Bản Nhân viên  Văn phòng Hoàn thành tốt 

11 Dương Thu Hương Nhân viên  Văn phòng Chưa xếp loại 

______________ 
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